
KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH  (XD3101)

Lần thi: 1 Học kỳ:2 Năm học: 2016-2017

Phòng thi: H-H 4. 05 Ngày thi: 31/03/2017

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp QL Điểm QT Điểm thi TBCMH Điểm chữ Ghi chú

1 1551070025 Phạm Xuân Anh 2015XN 7 1 2.2 F

2 1551070042 Nguyễn Văn Bắc 2015XN 8 5 5.6 C

3 1351030022 Trần Anh Bằng 2013X6 9 9 9 A

4 1551070030 Lê Đăng Biển 2015XN 8 3.5 4.4 D

5 1551070028 Nguyễn Quang Bin 2015XN 8 3 4 D

6 1551031006 Ly A Câu 2015X6 7 8.5 8.2 B

7 1551070006 Vũ Huy Chất 2015XN 6 6.5 6.4 C

8 1551070014 Tạ Đức Chính 2015XN 8 4.5 5.2 D

9 1551070016 Chu Đình Đại 2015XN 9 3.5 4.6 D

10 1551070046 Nguyễn Tuấn Đạt 2015XN 9 4.5 5.4 D

11 1551070024 Tô Văn Đạt 2015XN 8.5 6 6.5 C

12 1551070033 Vương Trí Đạt 2015XN 9 6 6.6 C

13 1251030208 Lê Nhữ Đồng 2012X5 0 0 0 F

14 1551070049 Nguyễn Việt Dũng 2015XN 9 1 2.6 F

15 1453010018 Nguyễn Công Tùng
Dương

2014KX2 7 2 3 F

16 1551070052 Đặng Quốc Duy 2015XN 9 6 6.6 C

17 1351030055 Đinh Quang Tú Duy 2013X7 6 5 5.2 D

18 1551070018 Lê Trường Giang 2015XN 8 4 4.8 D

19 1551070038 Phan Văn Giang 2015XN 8 4 4.8 D

20 1351030080 Phạm Trường Giang 2013X8 0 0 0 F

21 1551070050 Phùng Quốc Hiếu 2015XN 7 4 4.6 D

22 1551070053 Nguyễn Huy Hòa 2015XN 9 5.5 6.2 C

23 1551070007 Trịnh Đình Hoàng 2015XN 8 1 2.4 F

24 1551070023 Trịnh Huy Hoàng 2015XN 9 3 4.2 D

25 1551070037 Đào Văn Hưng 2015XN 0 0 0 F

26 1551070012 Hà Văn Hưng 2015XN 7 2 3 F

27 1551070027 Vũ Duy Hưng 2015XN 9 4 5 D

28 1551070004 Hạ Huy Hướng 2015XN 8 1 2.4 F

29 1551070041 Lục Quốc Huy 2015XN 9 5.5 6.2 C

30 1551070043 Nguyễn Xuân Huỳnh 2015XN 9 5 5.8 C

31 1551070005 Nguyễn Đình Khôi 2015XN 9 8.5 8.6 A

32 1551070031 Lê Đức Kiên 2015XN 9 4 5 D

33 1551070044 Nguyễn Hữu Linh 2015XN 8 5.5 6 C

34 1351030173 Nguyễn Ngọc Linh 2013X5 0 0 0 F

35 1551070021 Trịnh Văn Lợi 2015XN 8 6 6.4 C

36 1551070026 Nguyễn Tiến Lực 2015XN 8 6.5 6.8 C

37 1551070002 Trần Đức Mạnh 2015XN 9 5.5 6.2 C

38 1551070040 Bạch Hoài Nam 2015XN 8 4 4.8 D

39 1551070011 Cấn Hoài Nam 2015XN 8 5.5 6 C

40 1453010066 Nguyễn Hồng Nhung 2014KX2 7 0 1.4 F

41 1551030051 Nguyễn Đức Phi 2015X5 0 0 0 F

42 1251030273 Đinh Xuân Phúc 2012X6 0 0 0 F

43 1551070010 Phạm Hoàng Phúc 2015XN 8.5 6 6.5 C

44 1251040082 Trần Việt Phương 2012N2 0 0 0 F

45 1551070045 Nguyễn Hoàng Sơn 2015XN 8 6 6.4 C

46 1551070035 Nguyễn Hồng Sơn 2015XN 6 0 1.2 F

47 1351030278 Vũ Đức Tài 2013X6 8 5 5.6 C

48 1551070039 Nguyễn Văn Thắng 2015XN 8 7 7.2 B

49 1551070022 Lê Quang Thọ 2015XN 9 6 6.6 C
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50 1151033016 Nguyễn Minh Thông 2011X3 7 8.5 8.2 B

51 1551070017 Bùi Văn Thuần 2015XN 5 0 1 F

52 1551070032 Nguyễn Văn Thuận 2015XN 5 6 5.8 C

53 1551030027 Nguyễn Đình Tiến 2015X5 0 0 0 F

54 1551070029 Nguyễn Quang Trực 2015XN 8 5 5.6 C

55 1551070036 Nguyễn Tiến Tú 2015XN 7 6 6.2 C

56 1551070015 Tạ Văn Tuân 2015XN 9 7.5 7.8 B

57 1251030187 Phạm Mạnh Tuấn 2012X4 6 3 3.6 F

58 1551070047 Phạm Văn Tuấn 2015XN 0 0 0 F

59 1551030069 Nguyễn Như Tùng 2015X8 8 6 6.4 C

60 1551070009 Nguyễn Thế Vương 2015XN 8.5 5.5 6.1 C

61 1551070013 Tống Minh Vương 2015XN 8 4 4.8 D

- Tổng số điểm A:   2

- Tổng số điểm B:  4

- Tổng số điểm C:  22

- Tổng số điểm D:  14

- Tổng số điểm F:          19

- Tổng số điểm X:          0
21 tháng 4 năm 2017

- Tổng số điểm I:          0

TRƯỞNG PHÒNG TT - KT & ĐBCL
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